
PHỤ LỤC 

DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ 

Về việc sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt tại phòng đặt Hệ thống chụp cắt lớp vi 

tính 32 lát cắt, Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số, máy chụp cộng hưởng từ 

tại nhà khám, chữa bệnh trung tâm 

(kèm theo Thư mời báo giá ngày     /3/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung) 

 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 Dây cáp điện 3x95 + 1x50 m 70  

2 Dây cáp điện 3x35 + 1x25 m 25  

3 Ống nhựa luồn cáp điện m 85  

4 Tủ điện loại 60x80x30 cm Cái 1  

5 Tủ điện loại 60x40x30 cm Cái 1  

6 Aptomat 250A Cái 1  

7 Aptomat 150A Cái 1  

8 Aptomat 100A Cái 1  

9 Máng inox (đi cáp điện) m 10  

10 Hộp ghen bảo vệ dây dẫn m 22  

11 Dây cáp tiếp địa 1x35 mm2 m 47  

12 Dây cáp tiếp địa 1x70 mm2 m 37  

13 Dây dẫn điện 2 ruột 2x1mm2 m 42  

14 
Cắt nền gạch, đục nền bê tông làm bệ 

để máy 
m2 10  

15 

Cắt bê tông, cắt gạch tạo máng đi dây 

ngầm ngoài nhà và hoàn trả mặt bằng 

(đi dây cáp điện từ trạm biến áp đến tủ 

tổng, trong các phòng đặt máy) 

m 75  

16 
Phụ kiện: Bulong, đầu cos, ốc vít … 

các loại 
Cái 50  

Tổng: 16 khoản./. 

Giá đã bao gồm: 

- Thuế; 

- Chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác có liên quan 

 

 

 


